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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026 

 

PHIẾU THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN 

Đề cử Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 
 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: 

- Họ và tên: CHẾ THỊ THUẬN 

- Ngày tháng năm sinh: 23/10/1976 

- Đơn vị công tác: Trường THPT Tân Bình – Bình Dương, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn. 

- Trình độ khác: Trung cấp lý luận chính trị. 

- Môn học và khối lớp được phân công phụ trách: Ngữ văn (khối lớp cụ thể theo 

phân công của nhà trường). 

- Công tác kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn – Tiếng Anh. 

- Năm vào ngành: 2001; Thâm niên công tác, giảng dạy (tính đến hết năm học 

2025–2026): 25 năm. 

- Quá trình công tác: 

Thời gian Quá trình công tác Ghi chú 

Từ 01/9/2001 

đến nay 

(30/6/2026) 

Giáo viên Ngữ văn tại Trường THPT Tân 

Bình – Bình Dương. 

24 năm 10 tháng tính 

đến 30/6/2026. 

Từ 09/2009 

đến 10/2018 

Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

Trường THPT Tân Bình. 
 

Từ 09/2015 

đến 08/2022 

Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 1 Trường 

THPT Tân Bình. 
 

Từ 14/09/2022 

đến 01/06/2025 

Chi ủy viên Chi bộ Trường THPT Tân 

Bình. 
 

Từ 01/01/2017 

đến nay 

(30/6/2026) 

Tổ trưởng chuyên môn; phụ trách công tác 

chuyên môn của tổ Ngữ văn – Tiếng Anh. 
 

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 4, ấp Bố Lá, xã Phước Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số điện thoại di động: 0971478254 

 

Mẫu 2 
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II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT: 

1. Kết quả học tập của học sinh năm học 2025 - 2026 (Môn Ngữ văn/ 11A3 và 

12A1, 12A5):  

Kết quả học tập của học sinh cuối năm: 

Môn Ngữ văn Tốt (%) Khá (%) Đạt (%) Chưa đạt (%) 

Khối 11 (37 HS) 4 (10.81%) 31 (83.78%) 2 (5.41%) 0 (0%) 

Khối 12 (78 HS) 29 (37.18%) 48 (61.54%) 1 (1.28%) 0 (0%) 

Kết quả học tập của học sinh (12A1, 12A5) trong kì thi TNTHPT 2026:  

Điểm bình quân 7.30% - cao hơn điểm bình quân của Thành phố Hồ Chí Minh 0.71% 

(Thành phố Hồ Chí Minh: 6.59%). Trong đó có 1 học sinh đạt 9.5 điểm môn Ngữ văn – Cao 

nhất Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự Kỳ thi học sinh giỏi các cấp (Số học 

sinh đạt giải trong các kỳ thi)  

- Cấp trường:  

+ Năm học 2009-2010: 10 học sinh; Năm học 2014-2015: 10 học sinh; Năm học 

2015-2016: 10 học sinh; Năm học 2016-2017: 5 10 học sinh.  

+ Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2025-2026 : mỗi năm đội tuyển đều có 5 học 

sinh giỏi cấp trường (nguồn để đi thi học sinh giỏi Văn Sao Khuê và HSG Tỉnh, Thành phố). 

- Cấp Tỉnh/ Thành phố: 

+ Năm học 2009-2010: 02 giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn - Sao Khuê, (bị mất 

giấy khen).  

+ Năm học 2012-2013: 06 giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn - Sao Khuê, (bị mất 

giấy khen).  

+ Năm học 2014-2015: 02 giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn - Sao Khuê, (Minh 

chứng: Giấy khen Đã đạt thành tích: Có HSG giải thưởng Sao Khuê của Hiệu trưởng trường 

THPT Tân Bình - vào sổ khen thưởng số 5/2015/KT ngày 23/05/2015). 

+ Năm học 2016-2017: 03 giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn - Sao Khuê, giải 

khuyến khích toàn đoàn (Minh chứng: Giấy khen Có 03 học sinh đạt giải khuyến khích HSG 

Văn - Sao Khuê cấp Tỉnh của Hiệu trưởng trường THPT Tân Bình, vào sổ khen thưởng số 

02/2017/KT ngày 02/02/2017; Giấy khen giải khuyến khích toàn đoàn của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 74/QĐ-SGDĐT ngày 

03/02/2017). 

+ Năm học 2019-2020: 1 giải Nhì học sinh giỏi Văn - Sao Khuê và 1 giải  khuyến 

khích lớp 12 cấp Tỉnh  (Minh chứng: Giấy khen Có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp 

Tỉnh của Hiệu trưởng trường THPT Tân Bình, vào sổ khen thưởng số 7/2020/KT ngày 

03/7/2020). 

+ Năm học 2023-2024: 02 giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn - Sao Khuê (Minh 

chứng: Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Tân Bình, vào sổ khen thưởng số 

04/2024/KT ngày 05/4/2024). 
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+ Năm học 2024-2025: 02 giải Khuyến khích học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh (Minh 

chứng: Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Tân Bình, vào sổ khen thưởng số 

02/2025/KT ngày 24/2/2025). 

+ Năm học 2025-2026: 01 giải Ba học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố (Hiệu trưởng 

chưa tặng giấy khen). 

    3. Thành tích đạt được trong hội giảng, hội thi giáo viên giỏi 

a)  Cấp trường: 

 

Năm tổ 

chức 
Tên Hội thi Thành tích 

Quyết định 

số/Ngày; 

tháng/năm;Cơ 

quan ban hành 

Năm học 

2004–2005 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Bị mất giấy khen, 

quyết định  

Năm học 

2007-2008 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Giấy khen số 

11/2007/KT ngày 

06/11/2007 

Năm học 

2008-2009 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Giấy khen số 

11/2008/KT ngày 

19/11/2008 

Năm học 

2009-2010 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Giấy khen số 

11/2009/KT ngày 

15/11/2009 

Năm học 

2010-2011 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Giấy khen số 

12/2010/KT ngày 

20/11/2010 

Năm học 

2011-2012 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Bị mất giấy khen, 

quyết định 

Năm học 

2012-2013 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Giấy khen số 

3/2013/KT ngày 

25/3/2013 

Năm học 

2013-2014 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Giấy chứng nhận số 

01/GCN-THPT TB. 

Ngày 20/3/2014 

Năm học 

2014-2015 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Quyết định số 

164/QĐ-THPTTB 

ngày 16/12/2014 

Năm học 

2015-2016 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi vòng trường 

Quyết định số 

93/QĐ-THPTTB 

ngày 25/6/2016 
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Năm học 

2016-2017 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Giấy khen - vào sổ 

khen thưởng số 

108/KT-THPTPH 

ngày 21/11/2016 

Quyết định số 

100/QĐ-THPTTB 

ngày 06/06/2017 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình 

Năm học 

2017-2018 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Bị mất giấy khen, 

quyết định 

Năm học 

2018-2019 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Quyết định số 

226/QĐ-THPTTB 

ngày 15/11/2018 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình 

Năm học 

2019-2020 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

  

Quyết định số 

152/QĐ-THPTTB 

ngày 27/12/2019 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình 

Năm học 

2020-2021 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Quyết định số 

152/QĐ-THPTTB 

ngày 27/10/2020 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình 

Năm học 

2021-2022 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Bảo lưu năm học 

2020-2021 

Năm học 

2022-2023 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Quyết định số 

241/QĐ-THPTTB 

ngày 30/11/2022 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình 

Năm học 

2023-2024 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường (bảo 

lưu kết quả năm học 2022-

2023). 

Quyết định số 

241/QĐ-THPTTB 

ngày 30/11/2022 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình  
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Năm học 

2024-2025 

Hội thi giáo 

viên dạy giỏi 

Đạt danh hiệu Giáo viên 

dạy giỏi cấp trường 

Quyết định số 

164/QĐ-THPTTB 

ngày 23/5/2025 của 

Hiệu trưởng Trường 

THPT Tân Bình 

Năm học 

2025-2026 

Hội thi Ứng 

dụng công 

nghệ AI trong 

dạy học 

Giải khuyến khích  Quyết định số 

242/QĐ-THPTTBD 

ngày 29/12/2025 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân 

Bình- Bình Dương. 

b)  Cấp Tinh/ Thành phố: 

 

Năm tổ chức Tên Hội thi Thành tích 

Quyết định số/Ngày; 

tháng/năm; Cơ quan ban 

hành 

2014-2015 Cuộc thi GV dạy 

giỏi theo Thông 

tư 21/2010/TT-

BGDĐT 

Đạt GV dạy 

giỏi theo 

Thông tư 

21/2010/TT-

BGDĐT 

Quyết định số 1724/QĐ-

SGDĐT ngày 19/5/2015 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Dương (cũ), nay là Sở 

GDĐT TP. Hồ Chí Minh. 

4.  Các thành tích khác: 

 - Giải Ba cấp Tỉnh cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp trong năm học 2015-2016 

(Quyết định số 318/QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016). 

- Tham gia biên soạn tài liệu ôn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn tại tỉnh 

Bình Dương; tham gia làm báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên hè 2014 cho 214 giáo viên 

Ngữ văn tỉnh Bình Dương. 

      - Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật: đạt giải Nhì cấp trường năm học 

2024-2025 (Thông báo Kết quả Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Trường dành cho học sinh 

trung học phổ thông năm học 2024-2025, ngày 25 tháng 11 năm 2024). 

- Có thành tích tiêu biểu, cống hiến cho Sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Tân 

Uyên giai đoạn 1982-2022 (Quyết định số 3780 ngày 07/11/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân huyện Bắc Tân Uyên).  

5. Kết quả trong hoạt động tiên phong đổi mới: 

a) Giáo trình biên soạn hoặc đề tài nghiên cứu khoa học 

(Không có) 

b) Sáng kiến, giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, tổ chức giờ học; 

hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 

Trong 25 năm công tác, tôi đã có 15 sáng kiến được công nhận các cấp (Trong đó cấp 

tỉnh: 7 sáng kiến, cấp ngành: 3 sáng kiến; cấp trường: 5 sáng kiến) . 
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Tên sáng kiến, giải 

pháp/ Tên đề tài nghiên 

cứu khoa học hướng 

dẫn 

Xếp 

loại 
Đơn vị ra quyết định công nhận Ghi chú 

Giảng dạy văn học sử 

– bài “Nguyễn 

Khuyến” 

Loại B 

cấp 

Tỉnh 

Quyết định số 1045/QĐ-SGD&ĐT-

VP ngày 07/10/2005 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Dương(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ 

Chí Minh.   

Được bảo lưu 

cho năm học 

tiếp theo 

(2005-2006). 

Giảng dạy bài “Tự 

tình” (II) của Hồ Xuân 

Hương 

Loại B 

cấp 

Tỉnh 

Quyết định số 1200/QĐ-SGDĐT 

ngày 06/10/2008 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Dương(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ 

Chí Minh. 

Được bảo lưu 

cho năm học 

tiếp theo 

(2008-2009). 

Giảng dạy bài “Chiếu 

cầu hiền” (Ngô Thì 

Nhậm) 

Loại C 

cấp 

Tỉnh 

Không còn lưu quyết định. Minh 

chứng bằng giấy chứng nhận Chiến sĩ 

thi đua cơ sở (Quyết định số 

1494/QĐ-SGD&ĐT-VP ngày 

01/10/2010 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương). 

 

Giảng dạy bài “Tràng 

giang” (Huy Cận) 

Loại C 

cấp 

Tỉnh 

Quyết định số 472/QĐ-SGDĐT ngày 

26/5/2011 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo Bình Dương (cũ), nay là 

Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 

 

Một vài kinh nghiệm 

dạy văn học sử 

Loại C 

cấp 

Tỉnh 

Quyết định số 750/QĐ-SGDĐT ngày 

11/6/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Dương(cũ), nay 

là Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh. 

 

Nâng cao hiệu quả tiết 

dạy văn bản thơ 

Loại C 

cấp 

Tỉnh 

Quyết định số 2380/QĐ-SGDĐT 

ngày 09/09/2013 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí 

Minh 

 

Một vài kinh nghiệm 

để tiết trả bài viết hiệu 

quả hơn 

Loại C 

cấp tỉnh 

Quyết định số 1757/QĐ-SGDĐT 

ngày 10/7/2014 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí 

Minh 

 

Một vài kinh nghiệm 

giúp học sinh làm tốt 

kiểu bài tích hợp giữa 

nghị luận văn học và 

nghị luận xã hội trong 

chương trình THPT 

Loại B 

cấp 

trường 

Bị mất quyết định. Minh chứng bằng 

giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ 

sở (Quyết định số 2478/QĐ-SGDĐT 

ngày 13/10/2015 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Dương). 
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Vận dụng dạy học tích 

hợp vào dạy một vài 

văn bản thơ trung đại 

trong chương trình 

Ngữ văn 10 – chương 

trình chuẩn 

Loại B 

cấp 

ngành 

Quyết định số 1507/QĐ-SGDĐT 

ngày 01/6/2016 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí 

Minh 

 

Được bảo lưu 

cho năm học 

tiếp theo 

(2016-2017). 

Vận dụng dạy học tích 

hợp kiến thức liên môn 

vào dạy văn bản “Ai đã 

đặt tên cho dòng 

sông?” (Ngữ văn 12 – 

chương trình chuẩn) 

Loại B 

cấp 

ngành 

 

Quyết định số 3128/QĐ-SGDĐT 

ngày 31/05/2017 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí 

Minh. 

 

Giáo dục đạo đức và 

kỹ năng sống cho học 

sinh 12 thông qua một 

số văn bản trong 

chương trình Ngữ văn 

12 

Công 

nhận 

sáng 

kiến cấp 

cơ sở 

(cấp 

ngành) 

Quyết định số 1228/QĐ-SGDĐT 

ngày 23/05/2018 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

(cũ), nay là Sở GDĐT TP. Hồ Chí 

Minh 

 

 

Đa dạng hóa các hoạt 

động “Khởi động” để 

tạo tâm thế hứng thú 

cho học sinh trong giờ 

Ngữ văn ở trường 

THPT 

Công 

nhận 

cấp 

trường 

Quyết định số: 55/QĐ-THPTTB, 

ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân Bình. 
 

Vận dụng dạy học tích 

hợp vào dạy văn bản 

“Đất Nước” của 

Nguyễn Khoa Điềm 

nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học 

Công 

nhận 

cấp 

trường 

Quyết định số: 55/QĐ-THPTTB, 

ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân Bình. 
 

Rèn kĩ năng lập luận 

trong bài 

văn nghị luận văn học để 

góp 

phần nâng cao chất lượng 

cho 

đội tuyển học sinh giỏi 

Ngữ văn 

Công 

nhận 

cấp 

trường 

Quyết định số: 65/ QĐ-THPTTB-BD, 

ngày 20/3/2025 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân Bình. 

  

“Một số biện pháp 

rèn luyện kĩ năng Nói và 

Nghe cho học sinh lớp 

11A3, Trường THPT Tân 

Bình – Bình Dương (Ngữ 

Công 

nhận 

cấp 

trường 

Quyết định số: 129/ QĐ-THPTTB-

BD, ngày 26/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Tân Bình – Bình 

Dương. 
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văn 11 – Bộ sách Chân 

trời sáng tạo)”.  

 

 

 c) Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động 

giảng dạy trên môi trường internet, thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác chuyên môn 

 

Tên sản phẩm (chủ đề, 

bài dạy,….) 
Kết quả đánh giá Đơn vị công nhận Ghi chú 

Thiết kế bài giảng ứng dụng 

công nghệ thông tin – bài: 

Ôn tâp Văn học Trung đại. 

Giải Khuyến khích  Giấy khen của Hiệu 

trưởng Trường 

THPT Tân Bình (Số 

10/2020/KT, ngày 

05/10/2020) 

 

Ứng dụng AI trong dạy học 

chuyên đề “Rèn kĩ năng nói 

cho học sinh” 

Giải Khuyến khích Giấy khen của Hiệu 

trưởng Trường 

THPT Tân Bình (Số 

12/2025/KT, ngày 

31/12/2025) 

 

6. Kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ (Có 09 lần được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và năm học 2025 - 2026 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

Kết quả đạt được: 

STT Năm học 
Kết quả đánh 

giá  

Số QĐ hoặc TB, ngày/ 

tháng/ năm; Cơ quan ban hành 

1 2012-2013 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

2 2013-2014 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

3 2014-2015 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

4 2015-2016 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

5 2016-2017 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

6 2017-2018 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Bản nhận xét, đánh giá phân loại viên chức 

cuối năm học 

7 2023-2024 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Thông báo số 152/TB-THPTTB ngày 

28/5/2024 của Hiệu trưởng trường trung học 

phổ thông Tân Bình  
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8 2024-2025 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Thông báo số 173/THPTTB ngày 30/5/2025 

của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông 

Tân Bình. 

9 2025-2026 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Thông báo số 22/THPTTB-BD ngày 

29/05/2026 của Hiệu trưởng trường trung 

học phổ thông Tân Bình – Bình Dương. 

7. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được nhận:  

7.1. Danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua các cấp) 

Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 15 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 

lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tỉnh. Cụ thể: 

 

TT Năm học 

 

Danh hiệu thi đua Số Quyết định, ngày/tháng/năm; Cơ quan 

ban hành 

1 2004 - 2005 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1241/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 08/11/2006 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

2 2007 - 2008 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1215/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 09/10/2008 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

3 2008 - 2009 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1779/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 27/10/2009 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.   

4 2009 - 2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1494/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 01/10/2010 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

5 2010 - 2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 744/QĐ-SGD&ĐT-VP ngày 

24/8/2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

6 2011 - 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 2157/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 04/09/2012 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

7 2012 - 2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 2588/QĐ-SGD&ĐT-VP 

ngày 24/09/2013 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

8 2013 - 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 2169/QĐ-SGD&ĐT ngày 

23/09/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

9 2014 - 2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 2478/QĐ-SGDĐT ngày 

13/10/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 
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10 2015 - 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1951/QĐ-SGDĐT ngày 

12/9/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

11 2015 - 2016 Chiến sĩ thi đua Tỉnh Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 

27/10/2016 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

12 2016 -2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 3816/QĐ-SGDĐT ngày 

09/08/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

13 
2017 -2018 

Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1680/QĐ-SGDĐT ngày 

22/08/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

14 
2023 - 2024 

Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1744/QĐ-SGDĐT ngày 

09/10/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

15 
2024 - 2025 

Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số 1298/QĐ-SGDĐT ngày 

28/8/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

16 2025 - 2026 Chiến sĩ thi đua cơ sở Chờ quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

7.2. Hình thức khen thưởng (Bằng khen, Giấy khen…) 

Các hình thức khen thưởng đã được nhận: 02 bằng khen của UBND Tỉnh, 01 bằng 

khen của Bộ GDĐT; 01 bằng khen Thủ tướng và rất nhiều Giấy khen khác của Huyện, xã, 

Công đoàn ngành, trường THPT Tân Bình,... Dưới đây 04 Bằng khen cấp cao và xin phép 

chỉ kê khai một số giấy khen tiêu biểu: 

STT Năm học 
Hình thức 

khen thưởng 

Số Quyết định, 

ngày/tháng/năm; Cơ quan 

ban hành 

1 

2009 

- 

2010 

  Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh Bình Dương: Đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ công tác năm học 2009-2010   

Quyết định số 3140/QĐ-

UBND ngày 15/10/2010 của 

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Bình Dương  

2 

2012 

- 

2013 

   Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2011-2012 và 2012-2013  

 Quyết định số 5282/QĐ-

BGDĐT ngày 11/11/2013 

của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.  

3 

2017 

- 

2018 

    Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ: Đã có thành tích trong công tác 

Giáo dục và Đào tạo, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc  

Quyết định số 1842/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ nước 

CHXHCN Việt Nam. 
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4 
2019 

-  

2020 

  Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh Bình Dương: Đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 

2015 - 2020   

Quyết định số 1663/QĐ-

UBND ngày 24/6/2020 của 

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Bình Dương  

5 2005 - 

2006 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2005-2006 

 

Quyết định số 1241/QĐ-

SGDĐT ngày 08/11/2006 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

6 

2012 

 - 

 2013 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Đã có thành tích tốt trong phong trào 

thi đua Giỏi việc trường – Đảm việc 

nhà giai đoạn 2010-2012. 

 

Quyết định số 2314/ QĐ-

SGDĐT ngày 21/8/2013 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

7 2018 

-  

2019 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Đã có thành tích Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

 

Quyết định số 1415/ QĐ-

SGDĐT ngày 26/8/2019 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

8 2019 

-  

2020 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2019-2020 

 

Quyết định số 1734/ QĐ-

SGDĐT ngày 29/9/2020 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

9 2020 

- 

 2021 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2020-2021 

 

Quyết định số 1085/ QĐ-

SGDĐT ngày 06/9/2021 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

10 2021 

- 

 2022 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2021-2022 

 

Quyết định số 1052/ QĐ-

SGDĐT ngày 11/8/2022 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

11 2022 

- 

 2023 

Giấy khen của Sở GDĐT Bình 

Dương (cũ) nay là TP. Hồ Chí Minh: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2022-2023 

 

Quyết định số 1513/ QĐ-

SGDĐT ngày 11/9/2023 của 

Sở GDĐT Bình Dương (cũ) 

nay là TP. Hồ Chí Minh  

12 2022 

- 

 2023 

Giấy khen của Chủ tịch UBND 

huyện Bắc Tân Uyên: Có thành tích 

tiêu biểu, cống hiến cho Sự nghiệp 

Quyết định số 3780 ngày 

07/11/2022 của Chủ tịch Uỷ 
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giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Tân 

Uyên giai đoạn 1982-2022  

ban nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên.  

 

13 2024 

- 

 2025 

Giấy khen của Hiệu trưởng trường 

THPT Tân Bình: Gương điển hình, đi 

đầu trong thực hiện Phong trào thi đua 

của đơn vị giai đoạn 2020-2025 

Số 03/2025/KT của Hiệu 

trưởng trường THPT Tân 

Bình.  

 

XÁC NHẬN  

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Cường 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

  
Chế Thị Thuận 

 

                                                              

 

                 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T14:09:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thế Cường<cuongnt@tanbinh.sgdbinhduong.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T14:16:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN BÌNH<thptanbinh.sgddt@hcm.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




